Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

NghÖ An

                            

M· c¸c tr­êng THpt, ttgdtx

TuyÓn sinh vµo líp 10  n¨m 2013

	Mã
	Tên trường
	
	Mã
	Tên trường

	2005
	TTGDTX Thái Hoà
	
	0902
	THPT Mường Quạ

	2004
	THPT  Sông Hiếu
	
	0901
	THPT Con Cuông

	2003
	THPT Đông Hiếu
	
	0804
	TTGDTX Anh Sơn

	2002
	THPT Tây Hiếu 
	
	0803
	THPT Anh Sơn 3

	2001
	THPT Thái Hoà
	
	0802
	THPT Anh Sơn 2

	1902
	TTGDTX Quế Phong
	
	0801
	THPT Anh Sơn 1

	1901
	THPT Quế Phong
	
	0707
	TTGDTX Đô Lương

	1802
	TTGDTX Quỳ Châu
	
	0706
	THPT Duy Tân

	1801
	THPT Quỳ Châu
	
	0705
	THPT DL Đô Lương 1

	1704
	TTGDTX Quỳ Hợp
	
	0704
	THPT Đô Lương 4

	1703
	THPT  Quỳ Hợp
	
	0703
	THPT Đô Lương 3

	1702
	THPT Quỳ Hợp 2
	
	0702
	THPT Đô Lương 2

	1701
	THPT Quỳ Hợp 1
	
	0701
	THPT Đô Lương 1

	1602
	THPT 1/5
	
	0608
	TTGDTX Thanh Chương

	1601
	THPT Cờ Đỏ
	
	0607
	THPT  Cát Ngạn

	1603
	TTGDTX NghÜa §µn
	
	0606
	THPT Nguyễn Cảnh Chân

	1510
	TTGDTX Quỳnh Lưu
	
	0605
	THPT Nguyễn Sỹ Sách

	1509
	THPT  Bắc Quỳnh Lưu
	
	0604
	THPT Đặng Thai Mai

	1508
	THPT  Cù Chính Lan
	
	0603
	THPT Thanh Chương 3

	1507
	THPT  Lý Tự Trọng
	
	0602
	THPT Đặng Thúc Hứa

	1506
	THPT Nguyễn Đức Mậu
	
	0601
	THPT Thanh Chương 1

	1505
	THPT Hoàng Mai
	
	0506
	TTGDTX Nam đàn

	1504
	THPT Quỳnh Lưu 4
	
	0505
	THPT Mai Hắc Đế

	1503
	THPT Quỳnh Lưu 3
	
	0504
	THPT  Sào Nam

	1502
	THPT Quỳnh Lưu 2
	
	0503
	THPT Kim Liên

	1501
	THPT Quỳnh Lưu 1
	
	0502
	THPT Nam Đàn 2

	1409
	TTGDTX Yên Thành
	
	0501
	THPT Nam Đàn 1

	1408
	THPT  Lê Doãn Nhã
	
	0406
	TTGDTX Hưng Nguyên

	1407
	THPT  Trần Đình Phong
	
	0405
	THPT Đinh Bạt Tuỵ

	1406
	THPT Bắc Yên Thành
	
	0404
	THPT Nguyễn Trường Tộ

	1405
	THPT Nam yên Thành
	
	0403
	THPT Phạm Hồng Thái

	1404
	THPT Phan Thúc Trực
	
	0402
	THPT Thái Lão

	1403
	THPT Yên Thành 3
	
	0401
	THPT Lê Hồng Phong

	1402
	THPT Yên Thành 2
	
	0307
	TTGDTX Nghi Lộc

	1401
	THPT Phan Đăng Lưu
	
	0306
	THPT Nguyễn Thức Tự

	1310
	TTGDTX Diễn Châu
	
	0305
	THPT Nghi Lộc 5

	1309
	THPT Nguyễn Du
	
	0304
	THPT Nghi Lộc 4

	1308
	THPT  Ngô Trí Hoà
	
	0303
	THPT Nghi Lộc 3

	1307
	PTTH  Nguyễn Văn Tố
	
	0302
	THPT Nghi Lộc 2

	1306
	THPT  Quang Trung
	
	0301
	THPT Nghi Lộc 1

	1305
	THPT Diễn Châu 5
	
	0203
	TTGDTX Số 2

	1304
	THPT Diễn Châu 4
	
	0202
	THPT Cửa Lò 2

	1303
	THPT Diễn Châu 3
	
	0201
	THPT Cửa lò

	1302
	THPT Diễn Châu 2
	
	0110
	TTGDTX Vinh

	1301
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	
	0109
	THPT  Năng Khiếu TDTT

	1204
	TTGDTX Tân Kỳ
	
	0108
	THPT  Nguyễn Trãi

	1203
	THPT Tân Kỳ 3
	
	0107
	THPT  Nguyễn Huệ

	1202
	THPT DTNT Tân Kỳ
	
	0106
	THPT  VTC

	1201
	THPT Tân Kỳ
	
	0105
	THPT  Nguyễn Trường Tộ - Vinh

	1102
	TTGDTX Kỳ Sơn
	
	0104
	THPT  HerMann Gmainer Vinh

	1101
	THPT Kỳ Sơn
	
	0103
	THPT Lê Viết Thuật

	1003
	TTGDTX Tương Dương
	
	0102
	THPT Hà Huy Tập

	1002
	THPT Tương Dương 2
	
	0101
	THPT Huỳnh Thúc Kháng

	1001
	THPT Tương Dương 1
	
	0002
	THPT DTNT Tỉnh

	0903
	TTGDTX Con Cuông
	
	0001
	THPT Chuyên Phan Bội Châu

	
	
	
	1311
	THPT  Hoàng Xuân Thì
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